
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Mạc 2, Thị trấn Phồn Xương, Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

22/02/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN OANH OANH

2400955946

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán mô tô, xe máy 4541

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

4. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết:
- Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (dầu nhờn, mỡ 
nhờn, các sản phẩm dầu mỏ đã tinh chế khác);
- Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan.

4661

5. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, kim loại khác.

4662

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;
- Bán buôn xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây 
dựng; gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;
- Bán buôn sơn, véc ni sơn gỗ, sơn sắt thép; bột bả, sơn tường, 
trần nhà, bột chống thấm.
- Bán buôn đồ ngũ kim: Khóa cửa, chốt cài, tay nắm cửa sổ và 
cửa ra vào...;
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm 
tay khác. 
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh: Ống, ống dẫn, khớp nối, 
vòi, cút chữ T, ống cao su,...
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;

4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH LÂM SẢN OANH OANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: OANH OANH FORESTRY COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: OANH OANH FORESTRY CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0906153909
Email:

Fax:
Website:
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7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh than, đất san lấp, đất nguyên liệu sản xuất 
gạch. 

4669

8. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

9. Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa 0142

10. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

11. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

12. Chăn nuôi gia cầm 0146

13. Chăn nuôi khác 0149

14. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

15. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

16. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

17. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

18. Khai thác và thu gom than cứng 0510

19. Khai thác và thu gom than non 0520

20. Khai thác quặng sắt 0710

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất, nhập khẩu các mặt hàng công ty sản xuất, kinh 
doanh.

8299

22. Cho thuê xe có động cơ 7710

23. Bán buôn tổng hợp 4690

24. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

25. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

26. Khai thác và thu gom than bùn 0892

27. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Khai thác và thu gom than bùn, than sỉ, than thải từ 
các nhà máy đạm, nhà máy điện.

0899

28. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

29. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

30. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

31. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621(Chính)

32. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

33. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

34. Sản xuất than cốc
Chi tiết: Chế biến, mua bán than.

1910

35. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

36. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

37. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393
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9.800.000.000 VNĐ

38. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

39. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

40. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

41. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

42. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết:
- Hoạt động lưu giữ, kho bãi đối với các loại hàng hóa trong 
hầm chứa, bể chứa, kho chứa hàng hóa thông thường, kho 
đông lạnh,..
- Lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan.

5210

43. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

44. Bốc xếp hàng hóa
(Không bao gồm bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

45. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

46. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

47. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết:
- Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp.
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng.

7730

48. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

49. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Dịch vụ may công nghiệp, sửa chữa, lắp ráp ô tô và 
các loại xe, máy công trình, mua bán phụ tùng các loại.

3312

50. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
kính xây dựng; gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Bán lẻ sơn, véc ni sơn gỗ, sơn sắt thép; bột bả, sơn tường, 
trần nhà, bột chống thấm.
- Bán lẻ đồ ngũ kim: Khóa cửa, chốt cài, tay nắm cửa sổ và cửa 
ra vào...;
- Bán lẻ dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay 
khác. 
- Bán lẻ ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;
- Bán lẻ thiết bị lắp đặt vệ sinh: Ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, 
cút chữ T, ống cao su,...
- Bán lẻ vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

4752

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 020158005049

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 11 đường 17/10, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh 
Lạng Sơn, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 11 đường 17/10, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 
Sơn, Việt Nam

VŨ THỊ OANH Nữ
13/02/1958 Kinh Việt Nam

09/01/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       020158005049
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 11 đường 17/10, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh 
Lạng Sơn, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 11 đường 17/10, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh 
Lạng Sơn, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ THỊ OANH Nữ

13/02/1958 Kinh Việt Nam

09/01/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốc nhà máyChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 22/02/2023 đến ngày 24/03/2023


